
Thứ Buổi Tiết 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7

1 Toán Hóa Toán Sử Văn Sử Địa

2 Toán Hóa Toán Sử Văn Địa Sử

3 Sinh Anh Hóa Địa Toán Địa Văn

4 Văn Anh Sinh Văn Toán Toán GDCD

5 Văn Sinh Văn Toán Địa Toán GDCD

1 Anh Văn Văn Sử GDCD Anh Toán

2 Anh Văn Văn Anh Sử Toán Toán

3 Lí Sinh Anh Anh Sử Toán GDCD

4 Sinh Lí Anh Văn Toán Văn Anh

5 Toán Lí Sinh Văn Toán Văn Anh

1 Toán Lí Hóa Sử Toán Anh Văn

2 Hóa Lí Hóa Anh Toán Toán Văn

3 Hóa Văn Toán Toán Sử Toán Anh

4 Anh Văn Lí Địa Văn GDCD Toán

5 Anh Toán Lí Địa Văn GDCD Toán

1 Hóa Toán Anh Anh Địa Toán Sử

2 Văn Toán Anh GDCD Địa Anh Sử

3 Văn Lí Toán GDCD Anh Sử Địa

4 Lí Anh Lí Địa Anh GDCD Văn

5 Lí Anh Lí Địa Văn GDCD Anh

1 Hóa Sinh Hóa Sử Văn GDCD Anh

2 Hóa Sinh Hóa GDCD Sử Anh Văn

3 Sinh Hóa Toán Văn Sử Anh Toán

4 Toán Toán Văn Toán Anh Văn Địa

5 Toán Toán Lí Toán Anh Văn Địa

1 Sinh Toán Anh Toán Địa Sử GDCD

2 Sinh Anh Toán Toán Địa Sử GDCD

3 Anh Hóa Sinh Văn Anh Văn Sử

4 Lí Hóa Sinh Văn GDCD Địa Toán

5 Lí Văn Văn Anh GDCD Địa Toán
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C7-Toán 12C5-Toán 12C4-Toán

2 12C7-Toán 12C5-Toán 12C4-Toán

3 12C5-Toán 12C4-Toán 12C7-Toán

4 12C5-Toán 12C5-Toán 12C7-Toán 12C4-Toán 12C7-Toán

5 12C4-Toán 12C5-Toán 12C7-Toán 12C4-Toán 12C7-Toán

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C1-Toán 12C1-Toán 12C6-Toán

2 12C1-Toán 12C6-Toán 12C6-Toán

3 12C6-Toán 12C6-Toán

4 12C6-Toán 12C1-Toán

5 12C6-Toán 12C1-Toán 12C1-Toán

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C3-Toán 12C2-Toán 12C2-Toán

2 12C3-Toán 12C2-Toán 12C3-Toán

3 12C3-Toán 12C3-Toán 12C3-Toán

4 12C2-Toán

5 12C2-Toán 12C2-Toán

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C2-Lí

2 12C2-Lí

3 12C1-Lí 12C2-Lí

4 12C2-Lí 12C1-Lí 12C1-Lí

5 12C2-Lí 12C1-Lí 12C1-Lí

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4 12C3-Lí 12C3-Lí

5 12C3-Lí 12C3-Lí 12C3-Lí

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C1-Hóa 12C1-Hóa

2 12C1-Hóa 12C1-Hóa

3 12C1-Hóa

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C2-Hóa 12C3-Hóa 12C3-Hóa

2 12C2-Hóa 12C3-Hóa 12C3-Hóa

3 12C3-Hóa 12C2-Hóa 12C2-Hóa

4 12C2-Hóa

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C2-Sinh 12C1-Sinh

2 12C2-Sinh 12C1-Sinh

3 12C1-Sinh 12C2-Sinh 12C1-Sinh 12C3-Sinh

4 12C3-Sinh 12C1-Sinh 12C3-Sinh

5 12C2-Sinh 12C3-Sinh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C3-Văn

2 12C3-Văn

3 12C4-Văn 12C4-Văn

4 12C4-Văn 12C4-Văn 12C3-Văn 12C4-Văn

5 12C3-Văn 12C4-Văn 12C3-Văn

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C2-Văn

2 12C2-Văn

3 12C2-Văn 12C6-Văn

4 12C6-Văn 12C2-Văn 12C6-Văn

5 12C6-Văn 12C6-Văn 12C2-Văn

S

S

S

S

S

S

Giáo Viên

Lê Thị Hiền

S

S

Giáo Viên

Nguyễn Thị Bân

S

S

Giáo Viên

Lê Văn Thịnh

Giáo Viên

Nguyễn Ngọc Tuấn

Giáo Viên

Nguyễn Thị Tú Nhi

Lê Văn Thân

Giáo Viên

Nguyễn Đức Kiên

Giáo Viên

Quang Thị Kim Phượng

Giáo Viên

Phạm Đình Khởi

Giáo Viên

Nguyễn Thị Hà

Giáo Viên
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C5-Văn 12C7-Văn 12C5-Văn

2 12C5-Văn 12C7-Văn 12C1-Văn 12C7-Văn

3 12C7-Văn 12C1-Văn

4 12C1-Văn 12C5-Văn 12C7-Văn

5 12C1-Văn 12C5-Văn 12C5-Văn

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C4-Sử 12C4-Sử 12C4-Sử 12C4-Sử

2 12C4-Sử 12C5-Sử 12C5-Sử

3 12C5-Sử 12C5-Sử 12C5-Sử

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C6-Sử 12C7-Sử 12C6-Sử

2 12C7-Sử 12C7-Sử 12C6-Sử

3 12C6-Sử 12C7-Sử

4

5

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C5-Địa 12C5-Địa

2 12C6-Địa 12C5-Địa 12C5-Địa

3 12C6-Địa

4 12C6-Địa

5 12C5-Địa 12C6-Địa

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C7-Địa

2

3 12C4-Địa 12C7-Địa

4 12C4-Địa 12C4-Địa 12C7-Địa

5 12C4-Địa 12C4-Địa 12C7-Địa

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C1-Anh 12C3-Anh 12C3-Anh

2 12C1-Anh 12C3-Anh 12C2-Anh

3 12C2-Anh 12C3-Anh 12C1-Anh

4 12C2-Anh 12C3-Anh 12C1-Anh 12C2-Anh

5 12C1-Anh 12C2-Anh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C6-Anh 12C6-Anh 12C4-Anh 12C7-Anh

2 12C4-Anh 12C4-Anh 12C6-Anh 12C6-Anh

3 12C4-Anh 12C7-Anh 12C5-Anh 12C6-Anh 12C5-Anh

4 12C7-Anh 12C5-Anh 12C5-Anh

5 12C7-Anh 12C7-Anh 12C5-Anh 12C4-Anh

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C5-GDCD 12C7-GDCD

2 12C7-GDCD

3 12C7-GDCD

4 12C7-GDCD 12C5-GDCD

5 12C7-GDCD 12C5-GDCD

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C6-GDCD

2 12C4-GDCD 12C4-GDCD

3 12C4-GDCD

4 12C6-GDCD 12C6-GDCD

5 12C6-GDCD 12C6-GDCD

S

S

Giáo Viên

Nguyễn Thị Loan

S

S

S

S

Giáo Viên

Bùi Thị Châu

Giáo Viên

Ngô Thị Kim Liên

Giáo Viên

Nguyễn Thị Dung

Giáo Viên

Giáo Viên

Nguyễn Thị Nguyên

Hoàng Thị Thảo

SVõ Thị Thanh Huệ

Phạm Thị Mai Linh

Giáo Viên

Giáo Viên

Phạm Thị Thu Hằng

S

S

Giáo Viên
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